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	Giáo án số: 1
	Thời gian thực hiện: 90 phút.
Tên chương: CHƯƠNG 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ LÝ THUYẾT ĐỔ THỊ
Thực hiện ngày   7   tháng  9     năm 2015


CHƯƠNG 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ LÝ THUYẾT ĐỔ THỊ
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: 
· Trình bày được định nghĩa đồ thị, đồ thị vô hướng, đồ thị có hướng, đơn đồ thị, giả đồ thị, đa đồ thị, các khái niệm kề, liên thuộc,bậc của đỉnh, liên thông, liên thông mạnh, liên thông yếu,  đỉnh treo, đỉnh cô lập, đường đi, chu trình, … ;
· Phân biệt các loại đồ thị, liên thông mạnh, liên thông yếu,bậc của đỉnh, bán bậc vào, bán bậc ra, ….
· Kỹ năng: 
· Vận dụng được các định nghĩa, định lý vào việc xác định đồ thị có hướng, vô hướng, phân biệt các loại đồ thị như đơn đồ thị, giả đồ thị, đa đồ thị, liên thông, liên thông mạnh, liên thông yếu, …
· Thái độ: 
· Nghiêm túc, tỉ mỉ trong quá trình tiếp cận, nghiên cứu về lý thuyết đồ thị;
· Chủ động sáng tạo, cải tiến và  ứng dụng, đáp ứng các yêu cầu cụ thể trong thực tế.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính, máy chiếu. 
· Phần mềm Powerpoint..
· Bảng phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 01 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 89 phút

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Giáo viên trao đổi với sinh viên việc ứng dụng của lý thuyết đồ thị trong thực tế.

	
· Nêu một số ứng dụng của lý thuyết đồ thị trong thực tế.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
	
· Sinh viên Lắng nghe, suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	4‘

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	80’

	
	CHƯƠNG 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ LÝ THUYẾT ĐỔ THỊ   
1.1. Định nghĩa đồ thị
· Định nghĩa đồ thị
· Đơn đồ thị vô hướng.
· Đa đồ thị vô hướng
· Giả đồ thị vô hướng
· Đơn đồ thị có hướng
· Đa đồ thị có hướng
 
	




· Chiếu slide trình bày các định nghĩa đồ thị gồm: Định nghĩa đồ thị, Đơn đồ thị vô hướng, Đa đồ thị vô hướng, Giả đồ thị vô hướng, Đơn đồ thị có hướng, Đa đồ thị có hướng.
· Diễn giảng và cho ví dụ minh hoạ về đồ thị, Đơn đồ thị vô hướng, Đa đồ thị vô hướng, Giả đồ thị vô hướng, Đơn đồ thị có hướng, Đa đồ thị có hướng..
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
· Cho ví dụ: Sinh viên thảo luận.
· Gọi SV trả lời.
· Nhận xét kết quả trả lời của SV và đưa ra kết quả cuối cùng của bài toán.

	




· Sinh viên Lắng nghe, suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
















· Sinh viên thảo luận.
· Trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.


	30’

	
	1.2. Các thuật ngữ về đồ thị
· Kề và liên thuộc
· Bậc của đỉnh
· Kề trong đồ thị có hướng
· Bán bậc vào và bán bậc ra của đỉnh


	
· Chiếu slide trình bày Các thuật ngữ về đồ thị gồm: Kề và liên thuộc, Bậc của đỉnh, Kề trong đồ thị có hướng, Bán bậc vào và bán bậc ra của đỉnh.
· Diễn giảng và mô tả Các thuật ngữ về đồ thị gồm: Kề và liên thuộc, Bậc của đỉnh, Kề trong đồ thị có hướng, Bán bậc vào và bán bậc ra của đỉnh.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
· Cho ví dụ: Sinh viên thảo luận.
· Gọi SV trả lời.
· Nhận xét kết quả trả lời của SV và đưa ra kết quả cuối cùng của bài toán.
	
· Sinh viên Lắng nghe, suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.















· Sinh viên thảo luận.
· Trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.


	30’

	
	1.3. Đường đi, chu trình, tính liên thông của đồ thị.

	· Chiếu slide trình bày Đường đi, chu trình, tính liên thông của đồ thị.
· Diễn giảng và mô tả Đường đi, chu trình, tính liên thông của đồ thị.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
· Cho ví dụ: Sinh viên thảo luận.
· Gọi SV trả lời.
· Nhận xét kết quả trả lời của SV và đưa ra kết quả cuối cùng của bài toán.
	· Sinh viên Lắng nghe, suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.






· Sinh viên thảo luận.
· Trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.

	20’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
CHƯƠNG 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ LÝ THUYẾT ĐỔ THỊ   
1.1.Định nghĩa đồ thị
1.2.Các thuật ngữ về đồ thị
1.3.Đường đi, chu trình, tính liên thông của đồ thị.
	

Tóm tắt các nội dung đã học gồm: định nghĩa đồ thị, đồ thị vô hướng, đồ thị có hướng, đơn đồ thị, giả đồ thị, đa đồ thị, các khái niệm kề, liên thuộc, bậc của đỉnh, liên thông, liên thông mạnh, liên thông yếu,  đỉnh treo, đỉnh cô lập, đường đi, chu trình, các đồ thị đặc biệt, ….
	

Lắng nghe và ghi nhận.




Lắng nghe và ghi nhận.
	4’

	4
	Hướng dẫn tự học:

	Làm các bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trong Slide Bài giảng chi tiết môn Lý thuyết đồ thị, Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM.
	1’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· [1] ThS. Mai Chiếm Tuấn – ThS. Nguyễn Duy Đạt, Slide Bài giảng chi tiết môn Lý thuyết đồ thị, Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM.
· [2] Vũ Thị Thái Linh, Bài giảng chi tiết môn Lý thuyết đồ thị, Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM.


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	
	
TRƯỞNG KHOA/
TRƯỞNG TỔ MÔN





	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    4   tháng  9   năm 2015
GIÁO VIÊN





ThS. Mai Chiếm Tuấn





	Giáo án số: 2
	Thời gian thực hiện: 90 phút.
Tên chương: CHƯƠNG 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ LÝ THUYẾT ĐỔ THỊ (TT) VÀ CHƯƠNG 2: BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ TRÊN MÁY TÍNH
Thực hiện ngày  14    tháng   9    năm 2015



CHƯƠNG 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ LÝ THUYẾT ĐỔ THỊ (TT) VÀ CHƯƠNG 2: BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ TRÊN MÁY TÍNH
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: 
· Trình bày được các loại đồ thị gồm: Đồ thị đầy đủ, Đồ thị hai phía, Đồ thị vòng, Đồ thị bánh xe;
· Phân biệt các loại đồ thị gồm: Đồ thị đầy đủ, Đồ thị hai phía, Đồ thị vòng, Đồ thị bánh xe.
· Phân biệt được biểu diễn đồ thị trên máy tính bằng ma trận kề, ma trận trọng số đối với đồ thị vô hướng và đồ thị có hướng, ...
· Kỹ năng: 
· Vận dụng được các định nghĩa vào việc phân biệt các loại đồ thị như Đồ thị đầy đủ, Đồ thị hai phía, Đồ thị vòng, Đồ thị bánh xe, …
· Biểu diễn được đồ thị trên máy tính bằng ma trận kề, ma trận trọng số đối với đồ thị vô hướng và đồ thị có hướng, ...
· Thái độ: 
· Nghiêm túc, tỉ mỉ trong quá trình tiếp cận, nghiên cứu về lý thuyết đồ thị;
· Chủ động sáng tạo, cải tiến và  ứng dụng, đáp ứng các yêu cầu cụ thể trong thực tế.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính, máy chiếu. 
· Phần mềm Powerpoint..
· Bảng phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 01 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 89 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Giáo viên trao đổi với sinh viên việc ứng dụng của việc biểu diến đồ thị trên máy tính để giải quyết một số bài toán.

	
· Nêu một số ứng dụng của ứng dụng của việc biểu diến đồ thị trên máy tính để giải quyết một số bài toán trong thực tế.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
	
· Sinh viên Lắng nghe, suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	4

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	80’

	
	CHƯƠNG 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ LÝ THUYẾT ĐỔ THỊ  (TT)
1.4.Một số đồ thị đặc biệt.
· Đồ thị đầy đủ
· Đồ thị hai phía
· Đồ thị vòng
· Đồ thị bánh xe
 
	
· Chiếu slide trình bày các đồ thị đặc biệt gồm: Đồ thị đầy đủ, Đồ thị hai phía, Đồ thị vòng, Đồ thị bánh xe.
· Diễn giảng và cho ví dụ minh hoạ về các đồ thị đặc biệt gồm: Đồ thị đầy đủ, Đồ thị hai phía, Đồ thị vòng, Đồ thị bánh xe.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
· Cho ví dụ: Sinh viên thảo luận.
· Gọi SV trả lời.
· Nhận xét kết quả trả lời của SV và đưa ra kết quả cuối cùng của bài toán.
	
· Sinh viên Lắng nghe, suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.









· Sinh viên thảo luận.
· Trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.

	40’

	
	CHƯƠNG 2: BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ TRÊN MÁY TÍNH        
2.1.Ma trận kề, ma trận trọng số.
· Ma trận kề của đồ thị vô hướng.
· Ma trận kề của đồ thị có hướng.
	· Chiếu slide trình bày cách biểu diễn đồ thị trên máy tính bằng Ma trận kề của đồ thị vô hướng, Ma trận kề của đồ thị có hướng.
· Diễn giảng và cho ví dụ mô tả cách biểu diễn đồ thị trên máy tính bằng Ma trận kề của đồ thị vô hướng, Ma trận kề của đồ thị có hướng.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
· Cho ví dụ: Sinh viên thảo luận.
· Gọi SV trả lời.
· Nhận xét kết quả trả lời của SV và đưa ra kết quả cuối cùng của bài toán.
	· Sinh viên Lắng nghe, suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.












· Sinh viên thảo luận.
· Trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.


	40’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
CHƯƠNG 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ LÝ THUYẾT ĐỔ THỊ  (TT)
1.4.Một số đồ thị đặc biệt.
· Đồ thị đầy đủ
· Đồ thị hai phía
· Đồ thị vòng
· Đồ thị bánh xe
CHƯƠNG 2: BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ TRÊN MÁY TÍNH        
2.1.Ma trận kề, ma trận trọng số.
· Ma trận kề của đồ thị vô hướng.
· Ma trận kề của đồ thị có hướng.
	




Tóm tắt các nội dung đã học gồm: Đồ thị đầy đủ, Đồ thị hai phía, Đồ thị vòng, Đồ thị bánh xe.



Tóm tắt các nội dung đã học gồm: Biểu diễn đồ thị trên máy tính bằng Ma trận kề của đồ thị vô hướng, Ma trận kề của đồ thị có hướng.
	




Lắng nghe và ghi nhận.





Lắng nghe và ghi nhận.
	4’

	4
	Hướng dẫn tự học:

	Làm các bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trong Slide Bài giảng chi tiết môn Lý thuyết đồ thị, Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM.
	1’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· [1] ThS. Mai Chiếm Tuấn – ThS. Nguyễn Duy Đạt, Slide Bài giảng chi tiết môn Lý thuyết đồ thị, Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM.
· [2] Vũ Thị Thái Linh, Bài giảng chi tiết môn Lý thuyết đồ thị, Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM.





III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	
	
TRƯỞNG KHOA/
TRƯỞNG TỔ MÔN





	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    12   tháng   9  năm 2015
GIÁO VIÊN





ThS. Mai Chiếm Tuấn





	Giáo án số: 3
	Thời gian thực hiện: 90 phút.
Tên chương: CHƯƠNG 2: BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ TRÊN MÁY TÍNH (TT)
Thực hiện ngày   21   tháng   9    năm 2015


CHƯƠNG 2: BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ TRÊN MÁY TÍNH (TT)
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: 
· Trình bày được cách biểu diễn đồ thị trên máy tính bằng Ma trận liên thuộc đỉnh cạnh, Danh sách cạnh, Danh sách kề đối với đồ thị vô hướng và đồ thị có hướng, ...
· Phân biệt được biểu diễn đồ thị trên máy tính bằng Ma trận liên thuộc đỉnh cạnh, Danh sách cạnh, Danh sách kề đối với đồ thị vô hướng và đồ thị có hướng, ...
· Kỹ năng: 
· Vận dụng được các định nghĩa vào việc phân biệt các cách biểu diễn đồ thị trên máy tính bằng Ma trận liên thuộc đỉnh cạnh, Danh sách cạnh, Danh sách kề đối với đồ thị vô hướng và đồ thị có hướng, ...
· Biểu diễn được đồ thị trên máy tính bằng Ma trận liên thuộc đỉnh cạnh, Danh sách cạnh, Danh sách kề đối với đồ thị vô hướng và đồ thị có hướng, ...
· Vẽ đồ thị từ Ma trận liên thuộc đỉnh cạnh, Danh sách cạnh, Danh sách kề đối với đồ thị vô hướng và đồ thị có hướng, ...
· Thái độ: 
· Nghiêm túc, tỉ mỉ trong quá trình tiếp cận, nghiên cứu về lý thuyết đồ thị;
· Chủ động sáng tạo, cải tiến và  ứng dụng, đáp ứng các yêu cầu cụ thể trong thực tế.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính, máy chiếu. 
· Phần mềm Powerpoint..
· Bảng phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 01 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 89 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Giáo viên trao đổi với sinh viên việc ứng dụng của việc biểu diến đồ thị trên máy tính để giải quyết một số bài toán.
	· Nêu một số ứng dụng của ứng dụng của việc biểu diến đồ thị trên máy tính để giải quyết một số bài toán trong thực tế.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
	· Sinh viên Lắng nghe, suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	4

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	80’

	
	CHƯƠNG 2: BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ TRÊN MÁY TÍNH
2.2. Ma trận liên thuộc đỉnh cạnh.
	· Chiếu slide trình bày cách biểu diễn đồ thị trên máy tính bằng Ma trận liên thuộc đỉnh cạnh của đồ thị vô hướng, Ma trận kề của đồ thị có hướng.
· Diễn giảng và cho ví dụ mô tả cách biểu diễn đồ thị trên máy tính bằng Ma trận liên thuộc đỉnh cạnh của đồ thị vô hướng, đồ thị có hướng.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
· Cho ví dụ: Sinh viên thảo luận.
· Gọi SV trả lời.
· Nhận xét kết quả trả lời của SV và đưa ra kết quả cuối cùng của bài toán.
	
· Sinh viên Lắng nghe, suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.











· Sinh viên thảo luận.
· Trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.

	30’

	
	2.3. Danh sách cạnh/cung.
	· Chiếu slide trình bày cách biểu diễn đồ thị trên máy tính bằng danh sách cạnh của đồ thị vô hướng, danh sách cung của đồ thị có hướng.
· Diễn giảng và cho ví dụ mô tả cách biểu diễn đồ thị trên máy tính bằng danh sách cạnh của đồ thị vô hướng, danh sách cung của đồ thị có hướng.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
· Cho ví dụ: Sinh viên thảo luận.
· Gọi SV trả lời.
· Nhận xét kết quả trả lời của SV và đưa ra kết quả cuối cùng của bài toán.
	· Sinh viên Lắng nghe, suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.














· Sinh viên thảo luận.
· Trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	30’

	
	2.4. Danh sách kề.
	· Chiếu slide trình bày cách biểu diễn đồ thị trên máy tính bằng danh sách kề của đồ thị.
· Diễn giảng và cho ví dụ mô tả cách biểu diễn đồ thị trên máy tính bằng danh sách kề của đồ thị.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
· Cho ví dụ: Sinh viên thảo luận.
· Gọi SV trả lời.
· Nhận xét kết quả trả lời của SV và đưa ra kết quả cuối cùng của bài toán.
	· Sinh viên Lắng nghe, suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.








· Sinh viên thảo luận.
· Trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	20’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
CHƯƠNG 2: BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ TRÊN MÁY TÍNH
2.2. Ma trận liên thuộc đỉnh cạnh.
2.3 Danh sách cạnh
2.4. Danh sách kề
	




Tóm tắt các nội dung đã học gồm: Ma trận liên thuộc đỉnh cạnh, Danh sách cạnh, Danh sách kề.
	




Lắng nghe và ghi nhận.
	4’

	4
	Hướng dẫn tự học:

	Làm các bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trong Slide Bài giảng chi tiết môn Lý thuyết đồ thị, Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM.
	1’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· [1] ThS. Mai Chiếm Tuấn – ThS. Nguyễn Duy Đạt, Slide Bài giảng chi tiết môn Lý thuyết đồ thị, Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM.
· [2] Vũ Thị Thái Linh, Bài giảng chi tiết môn Lý thuyết đồ thị, Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM.


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	
	
TRƯỞNG KHOA/
TRƯỞNG TỔ MÔN





	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  18   tháng  9   năm 2015
GIÁO VIÊN





ThS. Mai Chiếm Tuấn





	Giáo án số: 4
	Thời gian thực hiện: 90 phút.
Tên chương: CHƯƠNG 3: CÁC THUẬT TOÁN TÌM KIẾM TRÊN ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG
Thực hiện ngày   28   tháng    9   năm 2015


CHƯƠNG 3: CÁC THUẬT TOÁN TÌM KIẾM TRÊN ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: 
· Trình bày được thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu trên đồ thị cài đặt theo cấu trúc đệ quy, tìm kiếm theo chiều sâu trên đồ thị cài đặt theo cấu trúc Stack, tìm kiếm theo chiều rộng trên đồ thị.
· Giải thích được các bước trong thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu trên đồ thị cài đặt theo cấu trúc đệ quy, tìm kiếm theo chiều sâu trên đồ thị cài đặt theo cấu trúc Stack, tìm kiếm theo chiều rộng trên đồ thị.
· Kỹ năng: 
· Vận dụng được tìm kiếm theo chiều sâu trên đồ thị cài đặt theo cấu trúc đệ quy, tìm kiếm theo chiều sâu trên đồ thị cài đặt theo cấu trúc Stack, tìm kiếm theo chiều rộng trên đồ thị., vào việc duyệt các đồ thị thực tế, ...
· Thái độ: 
· Nghiêm túc, tỉ mỉ trong quá trình tiếp cận, nghiên cứu về lý thuyết đồ thị;
· Chủ động sáng tạo, cải tiến và  ứng dụng, đáp ứng các yêu cầu cụ thể trong thực tế.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính, máy chiếu. 
· Phần mềm Powerpoint..
· Bảng phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 01 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 89 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Giáo viên trao đổi với sinh viên việc ứng dụng của thuật toán duyệt đồ thị để giải quyết một số bài toán.
	· Nêu một số ứng dụng của thuật toán duyệt đồ thị để giải quyết một số bài toán trong thực tế.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
	· Sinh viên Lắng nghe, suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	4

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	80’

	
	CHƯƠNG 3: CÁC THUẬT TOÁN TÌM KIẾM TRÊN ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG
3.1.Tìm kiếm theo chiều sâu – giải thuật DFS (Deepth First Search).
· Ý tưởng của thuật toán
· Cài đặt mã giả đệ quy - DFS(u).
· Cài đặt mã giả Stack - DFS(u)
· Độ phức tạp của thuật toán DFS(u).
· Kiểm nghiệm thuật toán - DFS
	· Chiếu slide trình bày Ý tưởng của thuật toán, Cài đặt mã giả đệ quy - DFS(u), Cài đặt mã giả Stack - DFS(u), Độ phức tạp của thuật toán DFS(u), Kiểm nghiệm thuật toán - DFS.
· Diễn giảng và cho ví dụ để minh hoạ thuật toán duyệt đồ thị theo chiều sâu.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
· Cho ví dụ: Sinh viên thảo luận.
· Gọi SV trả lời.
· Nhận xét kết quả trả lời của SV và đưa ra kết quả cuối cùng của bài toán.
	
· Sinh viên Lắng nghe và ghi nhận.










· Suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV.
· Sinh viên thảo luận.
· Trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	40’

	
	3.2.Tìm kiếm theo chiều rộng – giải thuật BFS (Breath First Search).

· Ý tưởng của thuật toán
· Cài đặt mã giả - BFS(u).
· Độ phức tạp của thuật toán DFS(u).
· Kiểm nghiệm thuật toán - DFS
	· Chiếu slide trình bày Ý tưởng của thuật toán, Cài đặt mã BFS(u), Độ phức tạp của thuật toán BFS(u), Kiểm nghiệm thuật toán - BFS.
· Diễn giảng và cho ví dụ để minh hoạ thuật toán duyệt đồ thị theo chiều rộng.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
· Cho ví dụ: Sinh viên thảo luận.
· Gọi SV trả lời.
· Nhận xét kết quả trả lời của SV và đưa ra kết quả cuối cùng của bài toán.
	
· Sinh viên Lắng nghe và ghi nhận.








· Suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV.
· Sinh viên thảo luận.
· Trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	40’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
CHƯƠNG 3: CÁC THUẬT TOÁN TÌM KIẾM TRÊN ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG
3.1.Tìm kiếm theo chiều sâu – giải thuật DFS (Deepth First Search).


3.2.Tìm kiếm theo chiều rộng – giải thuật BFS (Breath First Search)
	

Tóm tắt các nội dung đã học gồm: Ý tưởng của thuật toán, Cài đặt mã giả đệ quy - DFS(u), Cài đặt mã giả Stack - DFS(u), Độ phức tạp của thuật toán DFS(u), Kiểm nghiệm thuật toán - DFS.

Tóm tắt các nội dung đã học gồm: Ý tưởng của thuật toán, Cài đặt mã giả - BFS(u), Độ phức tạp của thuật toán DFS(u), Kiểm nghiệm thuật toán - DFS.
	

Lắng nghe và ghi nhận.







Lắng nghe và ghi nhận.
	4’

	4
	Hướng dẫn tự học:

	Làm các bài tập 1, 2, 3 trong Slide Bài giảng chi tiết môn Lý thuyết đồ thị, Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM.
	1’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· [1] ThS. Mai Chiếm Tuấn – ThS. Nguyễn Duy Đạt, Slide Bài giảng chi tiết môn Lý thuyết đồ thị, Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM.
· [2] Vũ Thị Thái Linh, Bài giảng chi tiết môn Lý thuyết đồ thị, Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM.


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	
	
TRƯỞNG KHOA/
TRƯỞNG TỔ MÔN





	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   25    tháng  9   năm 2015
GIÁO VIÊN





ThS. Mai Chiếm Tuấn





	Giáo án số: 5
	Thời gian thực hiện: 90 phút.
Tên chương: CHƯƠNG 3: CÁC THUẬT TOÁN TÌM KIẾM TRÊN ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG (TT)
Thực hiện ngày   5   tháng  10   năm 2015


CHƯƠNG 3: CÁC THUẬT TOÁN TÌM KIẾM TRÊN ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG (TT)
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: 
· Trình bày được thuật toán tìm kiếm đường đi giữa hai đỉnh của thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu trên đồ thị cài đặt theo cấu trúc đệ quy, tìm kiếm theo chiều sâu trên đồ thị cài đặt theo cấu trúc Stack, tìm kiếm theo chiều rộng trên đồ thị.
· Giải thích được các bước trong thuật toán tìm kiếm đường đi giữa hai đỉnh và thuật toán tìm các thành phần liên thông của đồ thị.
· Kỹ năng: 
· Vận dụng được thuật toán tìm kiếm đường đi giữa hai đỉnh theo thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu trên đồ thị cài đặt theo cấu trúc đệ quy, tìm kiếm theo chiều sâu trên đồ thị cài đặt theo cấu trúc Stack, tìm kiếm theo chiều rộng trên đồ thị.
· Thái độ: 
· Nghiêm túc, tỉ mỉ trong quá trình tiếp cận, nghiên cứu về lý thuyết đồ thị;
· Chủ động sáng tạo, cải tiến và  ứng dụng, đáp ứng các yêu cầu cụ thể trong thực tế.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính, máy chiếu. 
· Phần mềm Powerpoint..
· Bảng phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 01 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 89 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Giáo viên trao đổi với sinh viên việc ứng dụng của thuật toán duyệt đồ thị để giải quyết một số bài toán tìm đường đi.
	· Nêu một số ứng dụng của thuật toán duyệt đồ thị để giải quyết một số bài toán tìm đường đi.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
	· Sinh viên Lắng nghe, suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	4

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	80’

	
	CHƯƠNG 3: CÁC THUẬT TOÁN TÌM KIẾM TRÊN ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG
3.3.Tìm đường đi và kiểm tra tính liên thông của đồ thị
3.3.1.Bài toán tìm đường đi giữa hai đỉnh
	· Chiếu slide trình bày bài toán tìm đường đi giữa 2 đỉnh trên cơ sở ứng dụng thuật toán DFS, BFS. Cài đặt mã giả thuật toán toán tìm đường đi giữa 2 đỉnh, Kiểm nghiệm thuật toán toán tìm đường đi giữa 2 đỉnh.
· Diễn giảng và cho ví dụ để minh hoạ thuật toán toán tìm đường đi giữa 2 đỉnh.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
· Cho ví dụ: Sinh viên thảo luận.
· Gọi SV trả lời.
· Nhận xét kết quả trả lời của SV và đưa ra kết quả cuối cùng của bài toán.
	
· Sinh viên Lắng nghe và ghi nhận.











· Suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV.
· Sinh viên thảo luận.
· Trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	40’

	
	3.3.2. Bài toán tìm các thành phần liên thông của đồ thị.


	· Chiếu slide trình bày Bài toán tìm các thành phần liên thông của đồ thị, Cài đặt mã thuật toán tìm các thành phần liên thông của đồ thị.
· Diễn giảng và cho ví dụ để minh hoạ thuật toán tìm các thành phần liên thông của đồ thị.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
· Cho ví dụ: Sinh viên thảo luận.
· Gọi SV trả lời.
· Nhận xét kết quả trả lời của SV và đưa ra kết quả cuối cùng của bài toán.
	
· Sinh viên Lắng nghe và ghi nhận.









· Suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV.
· Sinh viên thảo luận.
· Trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	40’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
CHƯƠNG 3: CÁC THUẬT TOÁN TÌM KIẾM TRÊN ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG (TT)
3.3.Tìm đường đi và kiểm tra tính liên thông của đồ thị
3.3.1.Bài toán tìm đường đi giữa hai đỉnh.
3.3.2. Bài toán tìm các thành phần liên thông của đồ thị.
	
Tóm tắt các nội dung đã học gồm: bài toán tìm đường đi giữa 2 đỉnh trên cơ sở ứng dụng thuật toán DFS, BFS. Cài đặt mã giả thuật toán toán tìm đường đi giữa 2 đỉnh, Kiểm nghiệm thuật toán toán tìm đường đi giữa 2 đỉnh. 
Bài toán tìm các thành phần liên thông của đồ thị, Cài đặt mã thuật toán tìm các thành phần liên thông của đồ thị.
	
Lắng nghe và ghi nhận.







Lắng nghe và ghi nhận.
	4’

	4
	Hướng dẫn tự học:

	Làm các bài tập 1, 2, 3 trong Slide Bài giảng chi tiết môn Lý thuyết đồ thị, Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM.
	1’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· [1] ThS. Mai Chiếm Tuấn – ThS. Nguyễn Duy Đạt, Slide Bài giảng chi tiết môn Lý thuyết đồ thị, Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM.
· [2] Vũ Thị Thái Linh, Bài giảng chi tiết môn Lý thuyết đồ thị, Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM.


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	
	
TRƯỞNG KHOA/
TRƯỞNG TỔ MÔN




	Tp. Hồ Chí Minh, ngày  2  tháng  10  năm 2015
GIÁO VIÊN




ThS. Mai Chiếm Tuấn





	Giáo án số: 6
	Thời gian thực hiện: 90 phút.
Tên chương: CHƯƠNG 4: ĐỒ THỊ EULER VÀ ĐỒ THỊ HAMILTON
Thực hiện ngày  12  tháng   10    năm 2015


CHƯƠNG 4: ĐỒ THỊ EULER VÀ ĐỒ THỊ HAMILTON
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: 
· Trình bày được các khái niệm đường đi Euler, chu trình Euler, đồ thị Euler, nữa Euler và đường đi Hamilton, chu trình Hamilton, đồ thị Hamilton, nữa Hamilton.
· Phân biệt sự khác nhau của đường đi Euler, chu trình Euler, đồ thị Euler, nữa Euler và đường đi Hamilton, chu trình Hamilton, đồ thị Hamilton, nữa Hamilton.
· Trình bày và giải thích được thuật toán tìm chu trình Euler, Hamilton.
· Kỹ năng: 
· Vận dụng được thuật toán tìm chu trình Euler, Hamilton trên đồ thị.
· Thái độ: 
· Nghiêm túc, tỉ mỉ trong quá trình tiếp cận, nghiên cứu về lý thuyết đồ thị;
· Chủ động sáng tạo, cải tiến và  ứng dụng, đáp ứng các yêu cầu cụ thể trong thực tế.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính, máy chiếu. 
· Phần mềm Powerpoint.
· Bảng phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 01 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 89 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Giáo viên trao đổi với sinh viên việc ứng dụng của đồ thị Euler, Hamilton.
	· Nêu một số ứng dụng của đồ thị Euler, Hamilton.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
	· Sinh viên Lắng nghe, suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	4

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	80’

	
	CHƯƠNG 4: ĐỒ THỊ EULER VÀ ĐỒ THỊ HAMILTON
4.1.Đồ thị Euler
	· Chiếu slide trình bày đồ thị Euler và các khái niệm đường đi Euler, chu trình Euler, đồ thị Euler, nữa Euler và Thuật toán Flor tìm chu trình Euler.
· Diễn giảng và cho ví dụ để minh hoạ các khái niệm đường đi Euler, chu trình Euler, đồ thị Euler, nữa Euler và Thuật toán Flor tìm chu trình Euler.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
· Cho ví dụ: Sinh viên thảo luận.
· Gọi SV trả lời.
· Nhận xét kết quả trả lời của SV và đưa ra kết quả cuối cùng của bài toán.
	
· Sinh viên Lắng nghe và ghi nhận.








· Sinh viên Lắng nghe và ghi nhận.






· Suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV.
· Sinh viên thảo luận.
· Trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	40’

	
	4.2.Đồ thị Hamilton.


	· Chiếu slide trình bày đồ thị Hamilton và các khái niệm đường đi Hamilton, chu trình Hamilton, đồ thị Hamilton, nữa Hamilton.
· Diễn giảng và cho ví dụ để minh hoạ các khái niệm đường đi Hamilton, chu trình Hamilton, đồ thị Hamilton, nữa Hamilton.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
· Cho ví dụ: Sinh viên thảo luận.
· Gọi SV trả lời.
· Nhận xét kết quả trả lời của SV và đưa ra kết quả cuối cùng của bài toán.
	
· Sinh viên Lắng nghe và ghi nhận.




· Sinh viên Lắng nghe và ghi nhận.





· Suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV.
· Sinh viên thảo luận.
· Trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	40’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
CHƯƠNG 4: ĐỒ THỊ EULER VÀ ĐỒ THỊ HAMILTON
4.1.Đồ thị Euler
4.2.Đồ thị Hamilton.
	Tóm tắt các nội dung đã học gồm: các khái niệm đường đi Euler, chu trình Euler, đồ thị Euler, nữa Euler và đường đi Hamilton, chu trình Hamilton, đồ thị Hamilton, nữa Hamilton và thuật toán tìm chu trình Euler, Hamilton trên đồ thị.
	Lắng nghe và ghi nhận.






	4’

	4
	Hướng dẫn tự học:

	Làm các bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trong Slide Bài giảng chi tiết môn Lý thuyết đồ thị, Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM.
	1’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· [1] ThS. Mai Chiếm Tuấn – ThS. Nguyễn Duy Đạt, Slide Bài giảng chi tiết môn Lý thuyết đồ thị, Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM.
· [2] Vũ Thị Thái Linh, Bài giảng chi tiết môn Lý thuyết đồ thị, Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM.


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	
	
TRƯỞNG KHOA/
TRƯỞNG TỔ MÔN




	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  7     tháng  10   năm 2015
GIÁO VIÊN




ThS. Mai Chiếm Tuấn





	Giáo án số: 7
	Thời gian thực hiện: 90 phút.
Tên chương: CHƯƠNG 4: ĐỒ THỊ EULER VÀ ĐỒ THỊ HAMILTON (TT)
Thực hiện ngày  19    tháng  10     năm 2015


CHƯƠNG 4: ĐỒ THỊ EULER VÀ ĐỒ THỊ HAMILTON (TT)
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: 
· Trình bày được bài toán người đưa thư và người du lịch.
· Phân biệt sự khác nhau của bài toán người đưa thư và người du lịch.
· Kỹ năng: 
· Vận dụng được thuật toán tìm chu trình Euler, Hamilton trên đồ thị vào việc giải quyết bài toán người đưa thư và người du lịch.
· Thái độ: 
· Nghiêm túc, tỉ mỉ trong quá trình tiếp cận, nghiên cứu về lý thuyết đồ thị;
· Chủ động sáng tạo, cải tiến và  ứng dụng, đáp ứng các yêu cầu cụ thể trong thực tế.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính, máy chiếu. 
· Phần mềm Powerpoint.
· Bảng phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 01 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 89 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Giáo viên trao đổi với sinh viên việc ứng dụng của đồ thị Euler, Hamilton.
	· Nêu một số ứng dụng của đồ thị Euler, Hamilton.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
	· Sinh viên Lắng nghe, suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	4

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	80’

	
	CHƯƠNG 4: ĐỒ THỊ EULER VÀ ĐỒ THỊ HAMILTON (TT)
4.3. Bài toán người đưa thư

	· Chiếu slide trình bày phát biểu Bài toán người đưa thư và vận dụng đồ thị Euler giải quyết bài toán.
· Diễn giảng và cho ví dụ để minh hoạ Bài toán người đưa thư và vận dụng đồ thị Euler giải quyết bài toán.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
· Cho ví dụ: Sinh viên thảo luận.
· Gọi SV trả lời.
· Nhận xét kết quả trả lời của SV và đưa ra kết quả cuối cùng của bài toán.
	· Sinh viên Lắng nghe và ghi nhận.



· Sinh viên Lắng nghe và ghi nhận.



· Suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV.
· Sinh viên thảo luận.
· Trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	40’

	
	4.4. Bài toán người du lịch


	· Chiếu slide trình bày phát biểu Bài toán người du lịch và vận dụng đồ thị Hamilton giải quyết bài toán.
· Diễn giảng và cho ví dụ để minh hoạ Bài toán người du lịch và vận dụng đồ thị Hamilton giải quyết bài toán.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
· Cho ví dụ: Sinh viên thảo luận.
· Gọi SV trả lời.
· Nhận xét kết quả trả lời của SV và đưa ra kết quả cuối cùng của bài toán.
	· Sinh viên Lắng nghe và ghi nhận.


· Sinh viên Lắng nghe và ghi nhận.





· Suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV.
· Sinh viên thảo luận.
· Trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	40’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
CHƯƠNG 4: ĐỒ THỊ EULER VÀ ĐỒ THỊ HAMILTON
4.3. Bài toán người đưa thư
4.4. Bài toán người du lịch
	Tóm tắt các nội dung đã học gồm: Bài toán người đưa thư và vận dụng đồ thị Euler giải quyết bài toán, Bài toán người du lịch và vận dụng đồ thị Hamilton giải quyết bài toán. 
	Lắng nghe và ghi nhận.






	4’

	4
	Hướng dẫn tự học:

	Làm các bài tập 7,8 trong Slide Bài giảng chi tiết môn Lý thuyết đồ thị, Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM.
	1’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· [1] ThS. Mai Chiếm Tuấn – ThS. Nguyễn Duy Đạt, Slide Bài giảng chi tiết môn Lý thuyết đồ thị, Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM.
· [2] Vũ Thị Thái Linh, Bài giảng chi tiết môn Lý thuyết đồ thị, Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM.


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	
	
TRƯỞNG KHOA/
TRƯỞNG TỔ MÔN




	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   16  tháng  10   năm 2015
GIÁO VIÊN




ThS. Mai Chiếm Tuấn





	Giáo án số: 8
	Thời gian thực hiện: 90 phút.
Tên chương: ÔN TẬP CHƯƠNG 1, 2, 3, 4
Thực hiện ngày   26   tháng  10  năm 2015


ÔN TẬP CHƯƠNG 1, 2, 3, 4
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: 
· Giải thích được các khái niệm đồ thị, đồ thị vô hướng, đồ thị có hướng, đơn đồ thị, giả đồ thị, đa đồ thị, các khái niệm kề, liên thuộc,bậc của đỉnh, liên thông, liên thông mạnh, liên thông yếu,  đỉnh treo, đỉnh cô lập, đường đi, chu trình, …
· Phân biệt các loại đồ thị gồm: Đồ thị đầy đủ, Đồ thị hai phía, Đồ thị vòng, Đồ thị bánh xe.
· Biểu diễn được đồ thị trên máy tính bằng Ma trận kề, ma trận trọng số, Ma trận liên thuộc đỉnh cạnh, Danh sách cạnh, Danh sách kề.
· Giải thích được thuật toán tìm kiếm đường đi giữa hai đỉnh của thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu trên đồ thị cài đặt theo cấu trúc đệ quy, tìm kiếm theo chiều sâu trên đồ thị cài đặt theo cấu trúc Stack, tìm kiếm theo chiều rộng trên đồ thị.
· Giải thích được các bước trong thuật toán tìm kiếm đường đi giữa hai đỉnh và thuật toán tìm các thành phần liên thông của đồ thị.
· Kỹ năng: 
· Vận dụng được các định nghĩa vào việc phân biệt các loại đồ thị như Đồ thị đầy đủ, Đồ thị hai phía, Đồ thị vòng, Đồ thị bánh xe, …
· Vận dụng được thuật toán tìm kiếm đường đi giữa hai đỉnh theo thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu trên đồ thị cài đặt theo cấu trúc đệ quy, tìm kiếm theo chiều sâu trên đồ thị cài đặt theo cấu trúc Stack, tìm kiếm theo chiều rộng trên đồ thị.
· Thái độ: 
· Nghiêm túc, tỉ mỉ trong quá trình tiếp cận, nghiên cứu về lý thuyết đồ thị;
· Chủ động sáng tạo, cải tiến và  ứng dụng, đáp ứng các yêu cầu cụ thể trong thực tế.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính, máy chiếu. 
· Phần mềm Powerpoint.
· Bảng phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 01 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 89 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Giáo viên nhắc lại các ứng dụng của lý thuyết đồ thị ở các lĩnh vực trong thực tế.
	· Nêu lại các ứng dụng của lý thuyết đồ thị ở các lĩnh vực trong thực tế.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
	· Sinh viên Lắng nghe, suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	4

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	80’

	
	CHƯƠNG 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ LÝ THUYẾT ĐỔ THỊ

	· Chiếu slide trình bày các bài tập chương 1.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ gợi ý cho sinh viên trả lời.
· Cho Sinh viên thảo luận.
· Gọi SV lên bảng làm bài tập.
· Nhận xét kết quả trả lời của SV và đưa ra kết quả cuối cùng của bài toán.
	· Sinh viên Lắng nghe và ghi nhận.
· Suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV.
· Sinh viên thảo luận.
· SV lên bảng làm bài tập
· Sinh viên Lắng nghe và ghi nhận kết quả cuối cùng của bài toán.
	20’

	
	CHƯƠNG 2: BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ TRÊN MÁY TÍNH
	· Chiếu slide trình bày các bài tập chương 2.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ gợi ý cho sinh viên trả lời.
· Cho Sinh viên thảo luận.
· Gọi SV lên bảng làm bài tập.
· Nhận xét kết quả trả lời của SV và đưa ra kết quả cuối cùng của bài toán.

	· Sinh viên Lắng nghe và ghi nhận.
· Suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV.
· Sinh viên thảo luận.
· SV lên bảng làm bài tập
· Sinh viên Lắng nghe và ghi nhận kết quả cuối cùng của bài toán.
	20’

	
	CHƯƠNG 3: CÁC THUẬT TOÁN TÌM KIẾM ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG
	· Chiếu slide trình bày các bài tập chương 3.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ gợi ý cho sinh viên trả lời.
· Cho Sinh viên thảo luận.
· Gọi SV lên bảng làm bài tập.
· Nhận xét kết quả trả lời của SV và đưa ra kết quả cuối cùng của bài toán.

	· Sinh viên Lắng nghe và ghi nhận.
· Suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV.
· Sinh viên thảo luận.
· SV lên bảng làm bài tập
· Sinh viên Lắng nghe và ghi nhận kết quả cuối cùng của bài toán.
	20’

	
	CHƯƠNG 4: ĐỒ THỊ EULER VÀ ĐỒ THỊ HAMILTON

	· Chiếu slide trình bày các bài tập chương 4.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ gợi ý cho sinh viên trả lời.
· Cho Sinh viên thảo luận.
· Gọi SV lên bảng làm bài tập.
· Nhận xét kết quả trả lời của SV và đưa ra kết quả cuối cùng của bài toán.

	· Sinh viên Lắng nghe và ghi nhận.
· Suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV.
· Sinh viên thảo luận.
· SV lên bảng làm bài tập
· Sinh viên Lắng nghe và ghi nhận kết quả cuối cùng của bài toán.
	20’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
CHƯƠNG 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ LÝ THUYẾT ĐỔ THỊ
CHƯƠNG 2: BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ TRÊN MÁY TÍNH.
CHƯƠNG 3: CÁC THUẬT TOÁN TÌM KIẾM ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG.
CHƯƠNG 4: ĐỒ THỊ EULER VÀ ĐỒ THỊ HAMILTON
	

· Đánh giá kết quả thực hiện bài tập chương 1, 2, 3, 4.
· Nêu một số điểm sai, chưa chuẩn thường gặp và cách giải quyết. 
	

· Lắng nghe và ghi nhận.






	4’

	4
	Hướng dẫn tự học:

	Làm tất cả các bài tập chương 1, 2,3, 4 trong Slide Bài giảng chi tiết môn Lý thuyết đồ thị, Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM.
	1’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· [1] ThS. Mai Chiếm Tuấn – ThS. Nguyễn Duy Đạt, Slide Bài giảng chi tiết môn Lý thuyết đồ thị, Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM.
· [2] Vũ Thị Thái Linh, Bài giảng chi tiết môn Lý thuyết đồ thị, Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM.


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	
	
TRƯỞNG KHOA/
TRƯỞNG TỔ MÔN




	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  23 tháng 10  năm 2015
GIÁO VIÊN




ThS. Mai Chiếm Tuấn





	Giáo án số: 09
	Thời gian thực hiện: 90 phút.
Tên chương: KIỂM TRA + CHƯƠNG 5: CÂY VÀ CÂY KHUNG CỦA ĐỒ THỊ
Thực hiện ngày   02   tháng  11  năm 2015


CHƯƠNG 5: CÂY VÀ CÂY KHUNG CỦA ĐỒ THỊ
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: 
· Trình bày được các khái niệm về cây và cây khung của đồ thị, cây khung có độ dài ngắn nhất..
· Kỹ năng: 
· Vận dụng được thuật toán tìm cây khung của đồ thị.
· Thái độ: 
· Nghiêm túc, tỉ mỉ trong quá trình tiếp cận, nghiên cứu về lý thuyết đồ thị;
· Chủ động sáng tạo, cải tiến và  ứng dụng, đáp ứng các yêu cầu cụ thể trong thực tế.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính, máy chiếu. 
· Phần mềm Powerpoint.
· Bảng phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 01 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 89 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Giáo viên trao đổi với sinh viên việc ứng dụng của cây và cây khung trong thực tế.
	· Nêu một số ứng dụng của cây và cây khung.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
	· Sinh viên Lắng nghe, suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	4

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	80’

	
	Kiểm tra
	· Chiếu Slide đề kiểm tra và cho SV làm bài.
	· SV làm bài kiểm tra.
	40’

	
	CHƯƠNG 5: CÂY VÀ CÂY KHUNG CỦA ĐỒ THỊ
5.1.Các định nghĩa cơ bản của cây.
5.2.Cây khung của đồ thị.

	· Chiếu slide trình bày các định nghĩa về cây,  cây khung và cách tạo cây khung của đồ thị.
· Diễn giảng và cho ví dụ để minh hoạ về cây, cây khung và Cách tạo cây khung của đồ thị.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
· Cho ví dụ: Sinh viên thảo luận.
· Gọi SV trả lời.
· Nhận xét kết quả trả lời của SV và đưa ra kết quả cuối cùng của bài toán.
	· Sinh viên Lắng nghe và ghi nhận.


· Sinh viên Lắng nghe và ghi nhận.





· Suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV.
· Sinh viên thảo luận.
· Trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	40’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
CHƯƠNG 5: CÂY VÀ CÂY KHUNG CỦA ĐỒ THỊ

	
Tóm tắt các nội dung đã học gồm: các định nghĩa về cây,  cây khung và cách tạo cây khung của đồ thị. 
	
Lắng nghe và ghi nhận.


	4’

	4
	Hướng dẫn tự học:

	Làm các bài tập 1, 2 trong Slide Bài giảng chi tiết môn Lý thuyết đồ thị, Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM.
	1’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· [1] ThS. Mai Chiếm Tuấn – ThS. Nguyễn Duy Đạt, Slide Bài giảng chi tiết môn Lý thuyết đồ thị, Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM.
· [2] Vũ Thị Thái Linh, Bài giảng chi tiết môn Lý thuyết đồ thị, Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM.


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	
	
TRƯỞNG KHOA/
TRƯỞNG TỔ MÔN




	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  20 tháng  10  năm 2015
GIÁO VIÊN




ThS. Mai Chiếm Tuấn





	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện: 90 phút.
Tên chương: CHƯƠNG 5: CÂY VÀ CÂY KHUNG CỦA ĐỒ THỊ 
Thực hiện ngày  9    tháng   11    năm 2015


CHƯƠNG 5: CÂY VÀ CÂY KHUNG CỦA ĐỒ THỊ (TT)
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: 
· Trình bày được các khái niệm về cây và cây khung của đồ thị, cây khung có độ dài ngắn nhất.
· Mô tả được bài toán tìm cây khung ngắn nhất, Bài toán nối mạng máy tính, Bài toán xây dựng hệ thống đường sắt.
· Giải thích được thuật toán tìm cây khung ngắn nhất bằng thuật toán Prim. 
· Kỹ năng: 
· Vận dụng được thuật toán Prim tìm cây khung ngắn nhất trên đồ thị.
· Thái độ: 
· Nghiêm túc, tỉ mỉ trong quá trình tiếp cận, nghiên cứu về lý thuyết đồ thị;
· Chủ động sáng tạo, cải tiến và  ứng dụng, đáp ứng các yêu cầu cụ thể trong thực tế.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính, máy chiếu. 
· Phần mềm Powerpoint.
· Bảng phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 01 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 89 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Giáo viên trao đổi với sinh viên việc ứng dụng của cây và cây khung trong thực tế.
	· Nêu một số ứng dụng của cây và cây khung.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
	· Sinh viên Lắng nghe, suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	4

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	80’

	
	CHƯƠNG 5: CÂY VÀ CÂY KHUNG CỦA ĐỒ THỊ
5.3.Bài toán tìm cây khung ngắn nhất

	· Chiếu slide trình bày phát biểu Bài toán tìm cây khung ngắn nhất.
· Diễn giảng và cho ví dụ để minh hoạ Bài toán tìm cây khung ngắn nhất.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
· Cho ví dụ: Sinh viên thảo luận.
· Gọi SV trả lời.
· Nhận xét kết quả trả lời của SV và đưa ra kết quả cuối cùng của bài toán.
	· Sinh viên Lắng nghe và ghi nhận.



· Sinh viên Lắng nghe và ghi nhận.
· Suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV.
· Sinh viên thảo luận.
· Trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	40’

	
	5.3.1.Thuật toán Prim


	· Chiếu slide trình bày ý tưởng của thuật toán Prim, cài đặt mã giả thuật toán Prim, kiểm nghiệm thuật toán.
· Diễn giảng và cho ví dụ để minh hoạ thuật toán Prim.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
· Cho ví dụ: Sinh viên thảo luận.
· Gọi SV trả lời.
· Nhận xét kết quả trả lời của SV và đưa ra kết quả cuối cùng của bài toán.
	· Sinh viên Lắng nghe và ghi nhận.



· Sinh viên Lắng nghe và ghi nhận.

· Suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV.
· Sinh viên thảo luận.
· Trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	40’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
CHƯƠNG 5: CÂY VÀ CÂY KHUNG CỦA ĐỒ THỊ
5.3. Bài toán tìm cây khung ngắn nhất
5.3.1. Thuật toán Prim 
	Tóm tắt các nội dung đã học gồm: Bài toán tìm cây khung ngắn nhất, Thuật toán Prim. 
	Lắng nghe và ghi nhận.






	4’

	4
	Hướng dẫn tự học:

	Làm các bài tập 3, 4,5 trong Slide Bài giảng chi tiết môn Lý thuyết đồ thị, Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM.
	1’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· [1] ThS. Mai Chiếm Tuấn – ThS. Nguyễn Duy Đạt, Slide Bài giảng chi tiết môn Lý thuyết đồ thị, Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM.
· [2] Vũ Thị Thái Linh, Bài giảng chi tiết môn Lý thuyết đồ thị, Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM.


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	
	
TRƯỞNG KHOA/
TRƯỞNG TỔ MÔN




	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  6 tháng  11  năm 2015
GIÁO VIÊN




ThS. Mai Chiếm Tuấn





	Giáo án số: 11
	Thời gian thực hiện: 90 phút.
Tên chương: CHƯƠNG 5: CÂY VÀ CÂY KHUNG CỦA ĐỒ THỊ VÀ CHƯƠNG 6: ĐỒ THỊ PHẲNG VÀ TÔ MÀU ĐỒ THỊ
Thực hiện ngày   16   tháng   11    năm 2015


CHƯƠNG 5: CÂY VÀ CÂY KHUNG CỦA ĐỒ THỊ (TT) VÀ CHƯƠNG 6: ĐỒ THỊ PHẲNG VÀ TÔ MÀU ĐỒ THỊ
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: 
· Giải thích được thuật toán tìm cây khung ngắn nhất bằng thuật toán Krusksal.
· Giải thích được các khái niệm đồ thị phẳng.
· Kỹ năng: 
· Vận dụng được thuật toán Krusksal tìm cây khung ngắn nhất trên đồ thị.
· Vận dụng được các định lý và hệ quả vào các bài toán đồ thị phẳng.
· Thái độ: 
· Nghiêm túc, tỉ mỉ trong quá trình tiếp cận, nghiên cứu về lý thuyết đồ thị;
· Chủ động sáng tạo, cải tiến và  ứng dụng, đáp ứng các yêu cầu cụ thể trong thực tế.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính, máy chiếu. 
· Phần mềm Powerpoint.
· Bảng phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 01 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 89 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Giáo viên trao đổi với sinh viên việc ứng dụng của đồ thị phẳng trong thực tế.
	· Nêu một số ứng dụng của đồ thị phẳng trong thực tế.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
	· Sinh viên Lắng nghe, suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	4

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	80’

	
	CHƯƠNG 5: CÂY VÀ CÂY KHUNG CỦA ĐỒ THỊ
5.3.2. Thuật toán Krusksal


	· Chiếu slide trình bày ý tưởng của thuật toán Krusksal, cài đặt mã giả thuật toán Krusksal, kiểm nghiệm thuật toán.
· Diễn giảng và cho ví dụ để minh hoạ thuật toán Krusksal.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
· Cho ví dụ: Sinh viên thảo luận.
· Gọi SV trả lời.
· Nhận xét kết quả trả lời của SV và đưa ra kết quả cuối cùng của bài toán.
	· Sinh viên Lắng nghe và ghi nhận.



· Sinh viên Lắng nghe và ghi nhận.

· Suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV.
· Sinh viên thảo luận.
· Trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	40’

	
	CHƯƠNG 6: ĐỒ THỊ PHẲNG VÀ TÔ MÀU ĐỒ THỊ
6.1.Đồ thị phẳng

	· Chiếu slide trình bày các khái niệm, định nghĩa, định lý, hệ quả về đồ thị phẳng.
· Diễn giảng và cho ví dụ để minh hoạ các khái niệm, định nghĩa, định lý, hệ quả về đồ thị phẳng.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
· Cho ví dụ: Sinh viên thảo luận.
· Gọi SV trả lời.
· Nhận xét kết quả trả lời của SV và đưa ra kết quả cuối cùng của bài toán.
	· Sinh viên Lắng nghe và ghi nhận.


· Sinh viên Lắng nghe và ghi nhận.



· Suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV.
· Sinh viên thảo luận.
· Trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	40’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
CHƯƠNG 5: CÂY VÀ CÂY KHUNG CỦA ĐỒ THỊ
5.3.2.Thuật toán Krusksal
CHƯƠNG 6: ĐỒ THỊ PHẲNG VÀ TÔ MÀU ĐỒ THỊ
6.1.Đồ thị phẳng

	

Tóm tắt các nội dung đã học gồm: Bài toán tìm cây khung ngắn nhất, Thuật toán Krusksal. 


Tóm tắt các nội dung đã học gồm: các khái niệm, định nghĩa, định lý, hệ quả về đồ thị phẳng.
	

Lắng nghe và ghi nhận.




Lắng nghe và ghi nhận.


	4’

	4
	Hướng dẫn tự học:

	Xem bài Chương 6 – Đồ thị phẳng và Tô màu đồ thị - Bài giảng chi tiết môn Lý thuyết đồ thị, Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM.
	1’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· [1] ThS. Mai Chiếm Tuấn – ThS. Nguyễn Duy Đạt, Slide Bài giảng chi tiết môn Lý thuyết đồ thị, Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM.
· [2] Vũ Thị Thái Linh, Bài giảng chi tiết môn Lý thuyết đồ thị, Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM.


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	
	
TRƯỞNG KHOA/
TRƯỞNG TỔ MÔN




	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   13  tháng  11 năm 2015
GIÁO VIÊN




ThS. Mai Chiếm Tuấn





	Giáo án số: 12
	Thời gian thực hiện: 90 phút.
Tên chương: CHƯƠNG 6: ĐỒ THỊ PHẲNG VÀ TÔ MÀU ĐỒ THỊ (TT)
Thực hiện ngày   23   tháng  11 năm 2015


CHƯƠNG 6: ĐỒ THỊ PHẲNG VÀ TÔ MÀU ĐỒ THỊ (TT)
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: 
· Giải thích được các khái niệm, định nghĩa, định lý, hệ quả về Tô màu đồ thị.
· Kỹ năng: 
· Vận dụng được các khái niệm, định nghĩa, định lý, hệ quả về Tô màu đồ thị giải quyết bài toán xếp lịch.
· Thái độ: 
· Nghiêm túc, tỉ mỉ trong quá trình tiếp cận, nghiên cứu về lý thuyết đồ thị;
· Chủ động sáng tạo, cải tiến và  ứng dụng, đáp ứng các yêu cầu cụ thể trong thực tế.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính, máy chiếu. 
· Phần mềm Powerpoint.
· Bảng phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 01 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 89 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Giáo viên trao đổi với sinh viên việc ứng dụng của việc tô màu đồ thị trong thực tế.
	· Nêu một số ứng dụng tô màu đồ thị trong thực tế.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
	· Sinh viên Lắng nghe, suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	4

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	80’

	
	CHƯƠNG 6: ĐỒ THỊ PHẲNG VÀ TÔ MÀU ĐỒ THỊ 
6.2. Tô màu đồ thị


	· Chiếu slide trình bày các khái niệm, định nghĩa, định lý, hệ quả về Tô màu đồ thị.
· Diễn giảng và cho ví dụ để minh hoạ các khái niệm, định nghĩa, định lý, hệ quả về Tô màu đồ thị.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
· Cho ví dụ: Sinh viên thảo luận.
· Gọi SV trả lời.
· Nhận xét kết quả trả lời của SV và đưa ra kết quả cuối cùng của bài toán.
	· Sinh viên Lắng nghe và ghi nhận.


· Sinh viên Lắng nghe và ghi nhận.




· Suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV.
· Sinh viên thảo luận.
· Trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	40’

	
	6.3. Bài toán xếp lịch

	· Chiếu slide trình bày Bài toán xếp lịch.
· Diễn giảng và cho ví dụ để minh hoạ Bài toán xếp lịch.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
· Cho ví dụ: Sinh viên thảo luận.
· Gọi SV trả lời.
· Nhận xét kết quả trả lời của SV và đưa ra kết quả cuối cùng của bài toán.
	· Sinh viên Lắng nghe và ghi nhận.
· Sinh viên Lắng nghe và ghi nhận.

· Suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV.
· Sinh viên thảo luận.
· Trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	40’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
CHƯƠNG 6: ĐỒ THỊ PHẲNG VÀ TÔ MÀU ĐỒ THỊ (TT)
6.2. Tô màu đồ thị
6.3. Bài toán xếp lịch
	

Tóm tắt các nội dung đã học gồm: Tô màu đồ thị, Bài toán xếp lịch. 

	

Lắng nghe và ghi nhận.





	4’

	4
	Hướng dẫn tự học:

	Làm bài tập chương 6 và Xem bài Chương 7 – Đồ thị phẳng và Tô màu đồ thị - Bài giảng chi tiết môn Lý thuyết đồ thị, Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM.
	1’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· [1] ThS. Mai Chiếm Tuấn – ThS. Nguyễn Duy Đạt, Slide Bài giảng chi tiết môn Lý thuyết đồ thị, Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM.
· [2] Vũ Thị Thái Linh, Bài giảng chi tiết môn Lý thuyết đồ thị, Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM.


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	
	
TRƯỞNG KHOA/
TRƯỞNG TỔ MÔN




	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  20  tháng  11  năm 2015
GIÁO VIÊN




ThS. Mai Chiếm Tuấn





	Giáo án số: 13
	Thời gian thực hiện: 90 phút.
Tên chương: CHƯƠNG 7: BÀI TOÁN ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT
Thực hiện ngày  30  tháng 11 năm 2015


CHƯƠNG 7: BÀI TOÁN ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: 
· Giải thích được các định nghĩa của bài toán tìm đường đi ngắn nhất.
· Mô tả được thuật toán Dijsktra. 
· Kỹ năng: 
· Vận dụng được thuật toán Dijsktra tìm đường đi ngắn nhất xuất phát từ đỉnh gốc đến các đỉnh còn lại.
· Thái độ: 
· Nghiêm túc, tỉ mỉ trong quá trình tiếp cận, nghiên cứu về lý thuyết đồ thị;
· Chủ động sáng tạo, cải tiến và  ứng dụng, đáp ứng các yêu cầu cụ thể trong thực tế.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính, máy chiếu. 
· Phần mềm Powerpoint.
· Bảng phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 01 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 89 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Giáo viên trao đổi với sinh viên việc ứng dụng của thuật toán Dijsktra.
	· Nêu ứng dụng của thuật toán Dijsktra giải quyết bài toán tìm đường đi ngắn nhất.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
	· Sinh viên Lắng nghe, suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	4

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	80’

	
	CHƯƠNG 7: ĐỒ THỊ PHẲNG VÀ TÔ MÀU ĐỒ THỊ 
7.1. Định nghĩa


	· Chiếu slide trình bày các định nghĩa của bài toán tìm đường đi ngắn nhất.
· Diễn giảng và cho ví dụ để minh hoạ các định nghĩa của bài toán tìm đường đi ngắn nhất.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
· Cho ví dụ: Sinh viên thảo luận.
· Gọi SV trả lời.
· Nhận xét kết quả trả lời của SV và đưa ra kết quả cuối cùng của bài toán.
	· Sinh viên Lắng nghe và ghi nhận.


· Sinh viên Lắng nghe và ghi nhận.




· Suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV.
· Sinh viên thảo luận.
· Trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	40’

	
	7.2. Đường đi ngắn nhất xuất phát từ đỉnh gốc đến các đỉnh còn lại - Thuật toán Dijkstra

	· Chiếu slide trình bày thuật toán Dijsktra giải quyết bài toán tìm đường đi ngắn nhất.
· Diễn giảng và cho ví dụ để minh hoạ thuật toán Dijsktra giải quyết bài toán tìm đường đi ngắn nhất.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
· Cho ví dụ: Sinh viên thảo luận.
· Gọi SV trả lời.
· Nhận xét kết quả trả lời của SV và đưa ra kết quả cuối cùng của bài toán.
	· Sinh viên Lắng nghe và ghi nhận.


· Sinh viên Lắng nghe và ghi nhận.



· Suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV.
· Sinh viên thảo luận.
· Trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	40’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
CHƯƠNG 7: ĐỒ THỊ PHẲNG VÀ TÔ MÀU ĐỒ THỊ 
7.1. Định nghĩa
7.2. Đường đi ngắn nhất xuất phát từ đỉnh gốc đến các đỉnh còn lại - Thuật toán Dijkstra.
	

Tóm tắt các nội dung đã học gồm: các định nghĩa của bài toán tìm đường đi ngắn nhất và thuật toán Dijsktra. 

	

Lắng nghe và ghi nhận.





	4’

	4
	Hướng dẫn tự học:

	Làm bài tập chương 7 và Xem bài Chương 7 – Bài toán tìm đường đi ngắn nhất - Bài giảng chi tiết môn Lý thuyết đồ thị, Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM.
	1’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· [1] ThS. Mai Chiếm Tuấn – ThS. Nguyễn Duy Đạt, Slide Bài giảng chi tiết môn Lý thuyết đồ thị, Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM.
· [2] Vũ Thị Thái Linh, Bài giảng chi tiết môn Lý thuyết đồ thị, Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM.


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	
	
TRƯỞNG KHOA/
TRƯỞNG TỔ MÔN




	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  27  tháng  11   năm 2015
GIÁO VIÊN




ThS. Mai Chiếm Tuấn





	Giáo án số: 14
	Thời gian thực hiện: 90 phút.
Tên chương: CHƯƠNG 7: BÀI TOÁN ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT(TT)
Thực hiện ngày   7   tháng   12  năm 2015


CHƯƠNG 7: BÀI TOÁN ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT(TT)
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: 
· Giải thích được các định nghĩa của bài toán tìm đường đi ngắn nhất.
· Mô tả được thuật toán đường đi ngắn nhất giữa hai đỉnh bất kỳ - Thuật toán Floyd. 
· Kỹ năng: 
· Vận dụng được thuật toán Floyd tìm đường đi ngắn nhất xuất phát từ đỉnh gốc đến các đỉnh còn lại.
· Thái độ: 
· Nghiêm túc, tỉ mỉ trong quá trình tiếp cận, nghiên cứu về lý thuyết đồ thị;
· Chủ động sáng tạo, cải tiến và  ứng dụng, đáp ứng các yêu cầu cụ thể trong thực tế.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính, máy chiếu. 
· Phần mềm Powerpoint.
· Bảng phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 01 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 89 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Giáo viên trao đổi với sinh viên việc ứng dụng của thuật toán Floyd.
	· Nêu ứng dụng của thuật toán Floyd giải quyết bài toán tìm đường đi ngắn nhất.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
	· Sinh viên Lắng nghe, suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	4

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	80’

	
	CHƯƠNG 7: BÀI TOÁN ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT(TT) 
7.3. Đường đi ngắn nhất giữa hai đỉnh bất kỳ - Thuật toán Floyd


	· Chiếu slide trình bày thuật toán tìm đường đi ngắn nhất giữa hai đỉnh bất kỳ - Thuật toán Floyd.
· Diễn giảng và cho ví dụ để minh hoạ thuật toán tìm đường đi ngắn nhất giữa hai đỉnh bất kỳ - Thuật toán Floyd.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
· Cho ví dụ: Sinh viên thảo luận.
· Gọi SV trả lời.
· Nhận xét kết quả trả lời của SV và đưa ra kết quả cuối cùng của bài toán.
	· Sinh viên Lắng nghe và ghi nhận.


· Sinh viên Lắng nghe và ghi nhận.




· Suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV.
· Sinh viên thảo luận.
· Trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	40’

	
	7.4. Vận dụng thuật toán Dijkstra và Floyd.

	· Chiếu slide trình bày bài toán tìm đường đi ngắn nhất và cách nhận biết để vận dụng thuật toán Dijsktra và Floyd giải quyết bài toán tìm đường đi ngắn nhất.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
· Cho ví dụ: Sinh viên thảo luận.
· Gọi SV trả lời.
· Nhận xét kết quả trả lời của SV và đưa ra kết quả cuối cùng của bài toán.
	· Sinh viên Lắng nghe và ghi nhận.






· Suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV.
· Sinh viên thảo luận.
· Trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	40’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
CHƯƠNG 7: BÀI TOÁN ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT(TT) 
 
7.3. Đường đi ngắn nhất giữa hai đỉnh bất kỳ - Thuật toán Floyd.
7.4. Vận dụng thuật toán Dijkstra và Floyd.
.
	

Tóm tắt các nội dung đã học gồm: Đường đi ngắn nhất giữa hai đỉnh bất kỳ - Thuật toán Floyd. 

	

Lắng nghe và ghi nhận.





	4’

	4
	Hướng dẫn tự học:

	Làm bài tập chương 7 – Bài toán tìm đường đi ngắn nhất - Bài giảng chi tiết môn Lý thuyết đồ thị, Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM.
	1’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· [1] ThS. Mai Chiếm Tuấn – ThS. Nguyễn Duy Đạt, Slide Bài giảng chi tiết môn Lý thuyết đồ thị, Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM.
· [2] Vũ Thị Thái Linh, Bài giảng chi tiết môn Lý thuyết đồ thị, Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM.


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	
	
TRƯỞNG KHOA/
TRƯỞNG TỔ MÔN




	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   4    tháng 12  năm 2015
GIÁO VIÊN




ThS. Mai Chiếm Tuấn





	Giáo án số: 15
	Thời gian thực hiện: 90 phút.
Tên chương: ÔN TẬP CHƯƠNG 5, 6, 7
Thực hiện ngày  14   tháng  12   năm 2015


ÔN TẬP CHƯƠNG 5, 6, 7
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: 
· Giải thích được các khái niệm cây, cây khung, đồ thị phẳng, đường đi ngắn nhất, …
· Mô tả được thuật toán Prim, Krusksal, Dijkstra, Floyd. 
· Kỹ năng: 
· Vận dụng được thuật toán Prim, Krusksal tìm cây khung.
· Vận dụng được thuật toán Dijkstra, Floyd tìm đường đi ngắn nhất.
· Thái độ: 
· Nghiêm túc, tỉ mỉ trong quá trình tiếp cận, nghiên cứu về lý thuyết đồ thị;
· Chủ động sáng tạo, cải tiến và  ứng dụng, đáp ứng các yêu cầu cụ thể trong thực tế.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính, máy chiếu. 
· Phần mềm Powerpoint.
· Bảng phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 01 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 89 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Giáo viên nhắc lại ứng dụng của các thuật toán Prim, Krusksal, Dijkstra, Floyd.
	· Nêu lại các ứng dụng của các thuật toán Prim, Krusksal, Dijkstra, Floyd.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
	· Sinh viên Lắng nghe, suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	4

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	80’

	
	CHƯƠNG 5: CÂY VÀ CÂY KHUNG CỦA ĐỒ THỊ


	· Chiếu slide trình bày các bài tập chương 5.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ gợi ý cho sinh viên trả lời.
· Cho Sinh viên thảo luận.
· Gọi SV lên bảng làm bài tập.
· Nhận xét kết quả trả lời của SV và đưa ra kết quả cuối cùng của bài toán.
	· Sinh viên Lắng nghe và ghi nhận.
· Suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV.
· Sinh viên thảo luận.
· SV lên bảng làm bài tập
· Sinh viên Lắng nghe và ghi nhận kết quả cuối cùng của bài toán.
	20’

	
	CHƯƠNG 6: ĐỒ THỊ PHẲNG VÀ TÔ MÀU ĐỒ THỊ
	· Chiếu slide trình bày các bài tập chương 6.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ gợi ý cho sinh viên trả lời.
· Cho Sinh viên thảo luận.
· Gọi SV lên bảng làm bài tập.
· Nhận xét kết quả trả lời của SV và đưa ra kết quả cuối cùng của bài toán.

	· Sinh viên Lắng nghe và ghi nhận.
· Suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV.
· Sinh viên thảo luận.
· SV lên bảng làm bài tập
· Sinh viên Lắng nghe và ghi nhận kết quả cuối cùng của bài toán.
	30’

	
	CHƯƠNG 7: BÀI TOÁN ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT(TT)
	· Chiếu slide trình bày các bài tập chương 7.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ gợi ý cho sinh viên trả lời.
· Cho Sinh viên thảo luận.
· Gọi SV lên bảng làm bài tập.
· Nhận xét kết quả trả lời của SV và đưa ra kết quả cuối cùng của bài toán.

	· Sinh viên Lắng nghe và ghi nhận.
· Suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV.
· Sinh viên thảo luận.
· SV lên bảng làm bài tập
· Sinh viên Lắng nghe và ghi nhận kết quả cuối cùng của bài toán.
	30’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
CHƯƠNG 5: CÂY VÀ CÂY KHUNG CỦA ĐỒ THỊ
CHƯƠNG 6: ĐỒ THỊ PHẲNG VÀ TÔ MÀU ĐỒ THỊ
CHƯƠNG 7: BÀI TOÁN ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT(TT)
	

· Đánh giá kết quả thực hiện bài tập chương 5, 6, 7.
· Nêu một số điểm sai, chưa chuẩn thường gặp và cách giải quyết. 
	

· Lắng nghe và ghi nhận.






	4’

	4
	Hướng dẫn tự học:

	Làm tất cả các bài tập chương 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trong Slide Bài giảng chi tiết môn Lý thuyết đồ thị, Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM.
	1’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· [1] ThS. Mai Chiếm Tuấn – ThS. Nguyễn Duy Đạt, Slide Bài giảng chi tiết môn Lý thuyết đồ thị, Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM.
· [2] Vũ Thị Thái Linh, Bài giảng chi tiết môn Lý thuyết đồ thị, Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM.


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	
	
TRƯỞNG KHOA/
TRƯỞNG TỔ MÔN




	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   11  tháng 12  năm 2015
GIÁO VIÊN




ThS. Mai Chiếm Tuấn
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